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3- MẪU DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN 
TEMPLATE OF LIST OF TRADE UNION MEMBER 

 

Danh sách đoàn viên gồm: 
 

STT HỌ VÀ 
TÊN 

NĂM 
SINH 

QUÊ 
QUÁN 

SỐ CHỨNG 
MINH THƯ 
HOẶC THẺ 
CĂN CƯỚC 

SỐ ĐIỆN 
THOẠI 

KÝ TÊN 

Nam Nữ 

1 [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 
2        
3        
4        

…        
 

 [Tỉnh]/[Thành phố]  [●], [ngày] [tháng] 
[năm] 

Thay mặt Ban chấp hành 
Chủ tịch 

 
________________________ 

[Họ và tên] 
 

List of trade union member, including: 
 

NO. FULL 
NAME 

DATE OF 
BIRTH 

HOME
TOWN 

NUMBER OF 
CITIZEN ID 

CARD/ID 
CARD 

TELEP
HONE 

NUMBE
R 

SINGNA
TURE 

Male Female 

1 [●]  [●]  [●] [●] [●]  [●] [●] 
2        
3        
4        
5        
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6        
7        
8        
9        

10        
 

  [Province]/[City] [●] , [date] [month] [year] 
For and on behalf of the Grassroot Trade 

Union 
Chairman 

 
 

________________________ 
[Full name] 

 


